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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 2549/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 13 tháng 8 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí

xây dựng đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê

ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi tắt là thống kê bộ, ngành).
Căn cứ Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 02/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê; 
Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê Quốc gia, Danh mục và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã;

Căn cứ Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 15/6/2010 của Bộ Công Thương về việc ban hành chương trình hành động triển khai Đề án đổi mới đồng bộ Hệ thống chỉ tiêu thống kê;
Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1520/TTr-SCT ngày 30/7/2013, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025”, với những nội dung chính như sau:
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Sự cần thiết phải xây dựng đề án

II. Căn cứ pháp lý

III. Mục tiêu của đề án

IV. Đối tượng thực hiện đề án
V. Phạm vi xây dựng đề án
PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG GIAI ĐOẠN TỪ 2008- 2012

I. Chức năng nhiệm vụ của ngành Công Thương Đồng Nai
II. Vị trí, vai trò của công tác thống kê trong công tác QLNN
III. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương hiện đang triển khai thực hiện
1. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập kế hoạch, xây dựng MTNQ định kỳ hàng năm.
- Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn (phân theo thành phần và theo ngành kinh tế).

- Sản phẩm công nghiệp chủ yếu trên địa bàn.
- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (theo ngành công nghiệp cấp 1 và cấp 4).
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn (theo thành phần, theo ngành).
- Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn (theo thành phần, theo mặt hàng).
- Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn (theo thành phần, theo mặt hàng).
- Chỉ số giá cả hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn phân (theo nhóm hàng và loại dịch vụ).
2. Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành phục vụ công tác lập quy hoạch, chương trình, đề án của ngành.
- Số liệu, chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình phát triển dịch vụ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2015.
- Số liệu, chỉ tiêu thống kê phục vụ đánh giá Chương trình Chuyển dịch cơ cấu ngành Công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011- 2015.
- Số liệu và tình hình phục vụ công tác xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011- 2020, có tính đến 2030.
- Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành phục vụ lập quy hoạch ngành công nghiệp, các quy hoạch chuyên ngành công nghiệp (dệt may - da giày; nông sản thực phẩm; hóa chất; cơ khí; quy hoạch sản xuất rượu - bia - nước giải khát...), quy hoạch ngành thương mại, các quy hoạch chuyên ngành thương mại (quy hoạch mạng lưới chợ, quy hoạch xăng dầu; quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí hóa lỏng LPG; quy hoạch kinh doanh thuốc lá..vv.).
- Chỉ tiêu thống kê chuyên ngành phục vụ lập đề án: Các đề án khuyến công nông thôn, đề án doanh nghiệp vừa và nhỏ, đề án thương mại nông thôn, đề án nâng cao năng lực cạnh tranh...vv.
3. Hệ thống chỉ tiêu thống kê khác phục vụ chuyên ngành.
- Các chỉ tiêu số liệu thống kê về công nghiệp nông thôn.
- Chỉ tiêu thống kê về doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chỉ tiêu thống kê tình hình phát triển khu, cụm công nghiệp

- Chỉ tiêu thống kê số lượng chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh.
- Chỉ tiêu thống kê số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.
IV. Thực trạng công tác thống kê ngành Công Thương Đồng Nai

1. Thuận lợi.
a) Xu hướng hội nhập với tổ chức thống kê thế giới.
b) Theo nội dung đề án đổi mới của hệ thống thống kê tập trung.
2. Khó khăn, hạn chế.
a) Về cơ chế chính sách.
b) Về công tác tổ chức bộ máy.
c) Về công tác thu thập số liệu thống kê ngành.
3. Thực trạng công tác thống kê ngành.
a) Thực trạng công tác thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin; chất lượng thông tin.
b) Chế độ báo cáo, thời gian báo cáo.
c) Công tác dự báo thống kê...vv.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC THỐNG KÊ NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐẾN NĂM 2020, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2025

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung.
2. Mục tiêu cụ thể.
II. Định hướng phát triển đến năm 2020

1. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.
2. Về nguồn nhân lực.
3. Về cơ chế chính sách.
III. Định hướng phát triển đến năm 2025

1. Về chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương.
2. Về nguồn nhân lực.
3. Về cơ chế chính sách.
PHẦN III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương

1. Hệ thống chỉ tiêu ngành Công Thương cấp tỉnh (hệ thống chỉ tiêu, khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính).
2. Hệ thống chỉ tiêu ngành Công Thương cấp huyện (hệ thống chỉ tiêu, khái niệm, định nghĩa, phương pháp tính).
3. Hệ thống biểu mẫu thống kê ngành Công Thương.
4. Chế độ báo cáo thống kê ngành Công Thương (văn bản, thư điện tử).
5. Chế độ điều tra thống kê ngành Công Thương.
II. Hoàn thiện bộ máy tổ chức thống kê ngành Công Thương

1. Hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của bộ phận thống kê ngành.
2. Hoàn thiện về quy chế tổ chức và hoạt động của thống kê ngành.
3. Hoàn thiện về nguồn nhân lực (trình độ, số lượng, chương trình đào tạo, bồi dưỡng).
III. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xử lý, phân tích thông tin thống kê

IV. Xây dựng chính sách đãi ngộ với cán bộ công chức làm công tác thống kê ngành

V. Xây dựng chính sách phổ biến thông tin thống kê
1. Bố cục về thông tin dữ liệu thống kê ngành Công Thương.
2. Quy định về chính sách phổ biến thông tin thống kê ngành.
PHẦN IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

I. Xác định nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Sở trong công tác thống kê chuyên ngành Công Thương

II. Xác định nhiệm vụ của các phòng kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

III. Xác định nhiệm vụ của các Sở/ngành liên quan đối với công tác thống kê ngành Công Thương
IV. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương (bộ phận thống kê ngành) với Cục Thống kê tỉnh (cơ quan thống kê tập trung)
V. Xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Công Thương (bộ phận thống kê ngành) với các Sở/ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Hải Quan, Ban quản lý các khu công nghiệp) và với địa phương cấp huyện.
Điều 2. Các đơn vị tham gia xây dựng đề án
1. Chủ đầu tư xây dựng đề án: Sở Công Thương Đồng Nai
2. Đơn vị tư vấn lập đề án: Trung tâm Tư vấn Công nghiệp Đồng Nai
3. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý
4. Các sở, ngành, địa phương phối hợp:
- Sở kế hoạch và đầu tư

- Sở Tài chính
- Sở Nội vụ
- Cục Thống kê

- Cục Hải Quan

- Ban quản lý các Khu công nghiệp

- Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.
Điều 3. Về kinh phí và nguồn kinh phí
1. Tổng kinh phí xây dựng Đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” là 243.255.000 đồng (hai trăm bốn mươi ba triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng chẵn).
2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh (dự toán giao năm 2013).

3. Căn cứ nội dung đề án “Hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê và tổ chức thống kê ngành Công Thương Đồng Nai đến năm 2020, có tính đến năm 2025” được phê duyệt tại Quyết định này, Giám đốc Sở Công Thương có trách nhiệm triển khai thực hiện, hoàn thành và trình duyệt theo quy định trong tháng 12/2013.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh, các Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
NHN
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Trần Minh Phúc


Số 2, Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa


TEL: (061)3822501 – FAX: (061)3823854 - 3824934
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